[bookmark: _GoBack]Phụ lục 3
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004)
	TT
	Nhóm ngạch
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6
	Bậc 7
	Bậc 8
	Bậc 9
	Bậc 10
	Bậc 11
	Bậc 12

	1
	Viên chức loại A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Hệ số lương
(Nhóm 1 – A(2.1)
	4,40
	4,74
	5,08
	5,42
	5,76
	6,10
	6,44
	6,78
	
	
	
	

	b
	Hệ số lương
(Nhóm 2 – A(2.2)
	4,00
	4,34
	4,68
	5,02
	5,36
	5,70
	6,04
	6,38
	
	
	
	

	2
	Viên chức loại A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hệ số lương
	2,34
	2,67
	3,0
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	4,65
	4,98
	
	
	

	3
	Viên chức loại A0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hệ số lương
	2,10
	2,41
	2,72
	3,03
	3,34
	3,65
	3,96
	4,27
	4,58
	4,89
	
	

	4
	Viên chức loại B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hệ số lương
	1,86
	2,06
	2,26
	2,46
	2,66
	2,86
	3,06
	3,26
	3,46
	3,66
	3,86
	4,06



